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1 Nhóm đất nông nghiệp  NNP 286,88 40,95 46,83 38,15 85,60 33,05 29,47 6,81 6,03

1.1 Đất trồng lúa  LUA 102,10 5,81 5,88 81,41 2,26 4,12 2,62

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa  LUC 20,35 5,81 5,00 0,54 2,26 4,12 2,62

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại  LUK 81,75 0,88 80,87

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác  HNK 5,05 0,10 2,96 0,50 0,09 0,16 0,65 0,60

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 178,96 35,04 37,63 38,15 3,69 32,96 26,65 2,04 2,81

1.4 Đất rừng sản xuất  RSX 0,36 0,36

- Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản  NTS 0,40 0,36 0,04

2 Nhóm đất phi nông nghiệp  PNN 15,92 4,34 5,36 4,59 0,80 0,07 0,76          0,00 

2.1 Đất ở tại nông thôn  ONT 3,85 3,05 0,80          0,00 

2.2 Đất ở tại đô thị  ODT          0,00        0,00 

2.3 Đất xây dựng công trình sự nghiệp  DSN 6,12 4,34 1,78

2.3.1 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD 5,64 4,34 1,30

2.3.2 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao  DTT 0,48 0,48

2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  CSK 
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Đơn vị tính: ha
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2.5 Đất sử dụng vào mục đích công cộng  CCC 5,45 0,31 4,46 0,07 0,61

2.5.1 Đất công trình giao thông  DGT 0,97 0,31 0,14 0,07 0,46

2.5.2 Đất công trình thủy lợi  DTL 0,08 0,08

2.5.3 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng  DNL 4,32 4,32

2.5.4 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng  DKV 0,08 0,08

2.6
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ

tro cốt
 NTD 0,01 0,01

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng  TVC 0,49 0,22 0,14 0,13

2.7.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá  MNC 

2.7.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 0,49 0,22 0,14 0,13
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